
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Thống Nhất thành phố Đồng Nai

2. Địa chỉ: 234 Quốc Lộ 1, P. Long Bình, TP. Đồng Nai. (ĐT: 1900 2345 95)

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 07 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Điều chỉnh thông tin

STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số Chứng chỉ 

hành nghề cũ

Số Giấy phép hành 

nghề/Số Chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề 

cũ

Phạm vi hành nghề

 điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn 

cũ

Vị trí chuyên môn 

điều chỉnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác

Ghi chú

1 Trần Hữu Trọng 004866/ĐNAI-CCHN

004866/ĐNAI-CCHN

296/QĐ-SYT ngày 

10/03/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tạo hình, thẩm 

mỹ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ chuyên khoa 

Mắt

Phó Trưởng khoa Mắt

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Mắt; chuyên 

khoa Tạo hình, thẩm 

mỹ

2 Bùi Văn Linh 005138/ĐNAI-CCHN

005138/ĐNAI-CCHN

922/QĐ-SYT ngày 

17/08/2015

55/QĐ-SYT ngày 

15/01/2025

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Phẫu thuật tim mạch

Chuyên khoa Phẫu thuật Tạo 

hình - Thẩm mỹ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Phó khoa, chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật khoa Phẩu thuật 

tim - Ngoại Lồng ngực

Quyền Trưởng khoa, 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

khoa Ngoại lồng ngực

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Ngoại; chuyên 

khoa Phẫu thuật tim 

mạch; chuyên khoa 

Phẫu thuật Tạo hình - 

Thẩm mỹ

3 Phan Thị Hoài 012549/ĐNAI-CCHN

012549/ĐNAI-CCHN

476/QĐ-SYT ngày 

07/04/2026

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Bổ sung Chuyên khoa Truyền 

nhiễm

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

bác sĩ chuyên khoa nội

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Nội; chuyên 

khoa Truyền nhiễm

NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI



4 Phan Vĩnh Tùng

012312/ĐNAI-CCHN

09/QĐKBCB-BVTN

012312/ĐNAI-CCHN

341/QĐ-SYT ngày 

05/03/2026

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội

QĐ phân công Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê 

hồi sức

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Bổ sung Chuyên khoa Gây mê 

hồi sức

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

bác sĩ chuyên khoa 

gây mê hồi sức

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Nội; chuyên 

khoa Gây mê hồi sức

5 Bế Thị Kim Hài 011086/ĐNAI-CCHN

011086/ĐNAI-CCHN

1050/QĐ-SYT ngày 

29/10/2025

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

bác sĩ chuyên khoa nội

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Nội; chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu

6 Trần Thị Lài

013721/ĐNAI-CCHN

31/QĐKBCB-BVTN 

ngày 01/06/2022

3746/QĐ-BVTN ngày 

24/12/2025

013721/ĐNAI-CCHN

31/QĐKBCB-BVTN 

ngày 01/06/2022

3746/QĐ-BVTN ngày 

24/12/2025

18/QĐ-BVĐKTN ngày 

07/05/2026

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

QĐ phân công Khám 

bệnh, chữa bệnh một số 

kỹ thuật chuyên khoa 

Siêu âm

Thực hiện kỹ thuật Siêu 

âm tim - mạch máu

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

QĐ phân công Khám bệnh, 

chữa bệnh một số kỹ thuật 

chuyên khoa Siêu âm

Thực hiện kỹ thuật Siêu âm 

tim - mạch máu

Thực hiện kỹ thuật Siêu âm cơ 

xương khớp cơ bản

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Nội

Thực hiện kỹ thuật 

Siêu âm và Siêu âm 

tim - mạch máu theo 

danh mục kỹ thuật của 

Bệnh viện đã được Sở 

Y tế phê duyệt

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Nội

Thực hiện kỹ thuật 

Siêu âm; Siêu âm tim - 

mạch máu và Siêu âm 

cơ xương khớp cơ bản 

theo danh mục kỹ 

thuật của Bệnh viện đã 

được Sở Y tế phê 

duyệt

7 Phạm Thị Ngân Giang 005475/ĐNAI-CCHN 002526/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân (theo QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV)

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

8 Lê Thị Hà 0008188/ĐNAI-CCHN 002181/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân (theo QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV)

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

9 Phạm Thị Thắm 001506/ĐNAI-CCHN 002423/ĐNAI-GPHN

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

10 Nguyễn Thị Gấm 004734/ĐNAI-CCHN 000087/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân (theo QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV)

Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

11 Mai Xuân Tiến 006839/ĐNAI-CCHN 000020/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân (theo QĐ số 

41/2005/QĐ – BNV)

Thực hiện phạm vi hành nghề 

quy định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên

12
Phan Thị Tuyết 

Nhung
002794/ĐNAI-CCHN 002794/QT-CCHN

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Điều dưỡng hạng IV theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng Điều dưỡng viên



13 Hoàng Thị Hậu 012564/ĐNAI-CCHN

012564/ĐNAI-CCHN

19/QĐ-SYT ngày 

11/05/2026

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Bổ sung Chuyên khoa Truyền 

nhiễm

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

bác sĩ chuyên khoa nội

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Nội; chuyên 

khoa Truyền nhiễm

NGUYỄN TƯỜNG QUANG

Ngoài thời gian làm việc như trên: Bác sĩ, nhân viên y tế tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công và được nghỉ bù để 

đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2026

GIÁM ĐỐC
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